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Thời gian làm bài:45 phút (Không kể thời gian phát đề)



	
	Mã đề thi: 132


Họ, tên học sinh: 
 Số báo danh: 


A. TRẮC NGHIỆM (21 câu – 7 điểm)

Câu 1: Một tên lửa đang chuyển động, nếu khối lượng giảm một nửa và vận tốc tăng gấp đôi thì động năng của tên lửa sẽ


A. tăng gấp đôi.
B. tăng gấp 4 lần.
C. không đổi.
D. tăng gấp 8 lần.

Câu 2: Khi rửa gầm xe ô tô, người ta sử dụng máy nâng để nâng ô tô lên độ cao 2 m so với mặt sàn. Khối lượng ô tô là 1,5 tấn, lấy g = 10 m/s2. Công mà máy nâng thực hiện được có thể đạt giá trị


A. 22 kJ.
B. 40 kJ.
C. 20 kJ.
D. 25 kJ.

Câu 3: Hiệu suất là tỉ số giữa


A. năng lượng hao phí và năng lượng có ích.
B. năng lượng có ích và năng lượng hao phí.


C. năng lượng có ích và năng lượng toàn phần.
D. năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần.

Câu 4: Chọn câu sai.


A. Đơn vị moment lực là N.m.

B. Moment lực đối với trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực.

C. Cánh tay đòn của lực là khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt của lực.


D. Moment lực được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó.
Câu 5: Thả viên bi lăn trên một cái máng có hình vòng cung như hình vẽ. Ở vị trí nào viên bi có động năng lớn nhất?

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




A. Vị trí M
B. Vị trí N
C. Vị trí P
D. Vị trí Q

Câu 6: Một vận động viên trượt ván bắt đầu trượt không ma sát lên một mặt cong với tốc độ v1, thì trọng tâm của vận động viên này đạt độ cao cực đại là 2,5 m đối với mặt đất (vị trí bắt đầu trượt lên). Nếu muốn trọng tâm lên đến độ cao cực đại là  3,6 m thì lúc bắt đầu trượt lên mặt cong, tốc độ của vận động viên là


A. 1,2v1.
B. 1,4v1.
C. 1,7v1.
D. 1,5v1.

Câu 7: Trên công trường xây dựng, người công nhân sử dụng ròng rọc đưa vật liệu lên cao. Do ảnh hưởng của thời tiết nên hệ thống ròng rọc và dây nối bị bẩn và rỉ sét. Người công nhân phải dùng lực có độ lớn 100 N để nâng vật có trọng lượng 70 N lên độ cao 8 m. Hiệu suất của ròng rọc là


A. 70%.
B. 56 %.
C. 80 %.
D. 30 %.

Câu 8: Một vật có khối lượng 1000 g được thả rơi tự do từ độ cao 50 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2 và chọn mốc thế năng tại mặt đất. Thế năng của vật sau khi nó rơi được 1 giây là


A. 500 J.
B. 45 J.
C. 450 J.
D. 50 J.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về động năng?


A. Động năng là một đại lượng vô hướng.


B. Nếu ban đầu vật đứng yên thì động năng của vật sau khoảng thời gian t có giá trị bằng công của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.


C. Công thức tính động năng Wđ=mv2.


D. Động năng là dạng năng lượng mà vật có được do chuyển động.

Câu 10: Người chị gái có khối lượng 30 kg, ngồi cách trục quay một khoảng d2 = 1,2 m, còn người em cách trục quay một khoảng d1 = 1,8 m thì bập bênh cân bằng nằm ngang. Khối lượng của người em trai là
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A. 25 kg.
B. 20 kg.
C. 22 kg.
D. 45 kg.

Câu 11: Động cơ của thang máy tác dụng lực kéo 10000 N để thang máy chuyển động thẳng lên trên trong 10 s và quãng đường đi được tương ứng là 20 m. Công suất trung bình của động cơ là


A. 500 kW.
B. 50 kW.
C. 200 kW.
D. 20 kW.

Câu 12: Một động cơ điện cung cấp công suất 1 kW cho một cần cẩu để nâng vật nặng 100 kg chuyển động đều lên cao 20 m. Lấy g = 10 m/s2 . Thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó là


A. 2000 s.
B. 20 s.
C. 200 s.
D. 2 s.

Câu 13: Chọn từ thích hợp vào chỗ trống.

Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng, thì tổng các……………… có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các ........................có xu hướng làm vật quay ………………….kim đồng hồ.


A. lực – lực – cùng chiều
B. lực – lực – ngược chiều


C. moment lực – moment lực – cùng chiều
D. moment lực – moment lực – ngược chiều

Câu 14: Công là đại lượng


A. có hương, cùng hướng với lực.
B. vô hướng, luôn dương.


C. có hướng, ngược hướng với lực.
D. vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không.

Câu 15: Một viên bi sắt được thả rơi tự do từ trên cao xuống đất. Trong quá trình viên bi rơi thì


A. thế năng tăng.
B. động năng giảm.


C. cơ năng không đổi.
D. cơ năng đạt giá trị cực đại trước khi chạm đất.
Câu 16: Chọn phát biểu sai.

A. Công có đơn vị là Jun.


B. Việc truyền năng lượng cho vật bằng cách truyền nhiệt cho vât làm vật thay đổi trạng thái chuyển động được gọi là thực hiện công cơ học.


C. Công là số đo phần năng lượng được truyền hoặc chuyển hóa trong quá trình thực hiện công.


D. Khi lực vuông góc với phương chuyển động thì lực không sinh công.

Câu 17: Một quả bóng có khối lượng 800 g được thả rơi tự do từ độ cao 25 m so với mặt đất. Chọn mốc thế năng tại mặt đất, lấy g = 9,8 m/s2 . Cơ năng của quả bóng tại vị trí thả rơi tự do là


A. 196 J.
B. 19600 J.
C. 196 kJ.
D. 1,96 kJ.

Câu 18: Chọn câu sai? Công suất có đơn vị là


A. oát (W).
B. mã lực (HP).
C. kilôoát (kW).
D. kilôoát giờ (kW.h).

Câu 19: Ngẫu lực là


A. hệ hai lực cùng phương, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật.


B. hệ hai lực song song, cùng chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật.


C. hệ hai lực cùng phương, cùng chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật.


D. hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật.

Câu 20: Chọn câu đúng.


A. Khi ô tô chạy trên đường nằm ngang thì trọng lực không sinh công.


B. Khi ô tô lên dốc thì lực ma sát sinh công phát động.


C. Khi ô tô lên dốc thì trọng lực sinh công phát động.


D. Khi ô tô chạy trên đường nằm ngang thì lực ma sát không sinh công.

Câu 21: Thế năng của một vật có giá trị


A. luôn dương.
B. luôn âm.


C. phụ thuộc vị trí của mốc thế năng.
D. luôn khác không.

-----------------------------------------------

B. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Trong mỗi giây, một tấm pin mặt trời có thể hấp thụ 1600 J năng lượng ánh sáng, nhưng chỉ có thể chuyển hóa thành 240 J năng lượng điện. 

a. Tính hiệu suất của tấm pin mặt trời.

b. Hiệu suất của nhà máy điện dùng năng lượng mặt trời không bằng một phần ba hiệu suất nhà máy điện nhiệt điện. Tại sao người ta vẫn khuyến khích xây dựng nhà máy điện dùng năng lượng mặt trời?

Câu 2 (2 điểm): Một quả bóng có khối lượng 400 g được ném lên cao với tốc độ 5 m/s từ vị trí cách mặt đất 1,5 m. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10 m/s2 . Chọn mốc thế năng tại mặt đất. Hãy tính:

a. Cơ năng của quả bóng tại vị trí ném. (1 điểm)

b. Tốc độ của quả bóng khi động năng bằng hai lần thế năng. (0,75 điểm)

    Khi đó quả bóng đang đi lên trên hay rơi xuống đất? Giải thích. (0,25 điểm)

----------- HẾT ----------

(Đề thi gồm có 3 trang)
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